FORM-RR-01   |   BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ RỦI RO   |   PHIÊN BẢN 01
1OFFICE   /   THƯ VIỆN BIỂU MẪU
	
	MẪU WORD  •  DÙNG NGAY
FORM ĐÁNH GIÁ
RỦI RO CÔNG VIỆC
Mẫu đánh giá mối nguy, mức độ rủi ro và biện pháp kiểm soát trước - sau; bố cục dạng ma trận dễ nhập liệu, theo dõi.
	BỘ MẪU
01
TỆP WORD
Bảng rủi ro, thang điểm, kế hoạch kiểm soát và phần phê duyệt



01  |  HOÀN THÀNH BIỂU MẪU TRONG 3 BƯỚC
	01
NHẬN DIỆN MỐI NGUY
Liệt kê khu vực, công việc, mối nguy và hậu quả có thể xảy ra.
	02
CHẤM ĐIỂM RỦI RO
Xác định tần suất, mức độ nghiêm trọng và điểm rủi ro còn lại.
	03
LẬP BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT
Giao người phụ trách, thời hạn và lưu bằng chứng hoàn thành.



	TỪ DANH SÁCH RỦI RO ĐẾN THEO DÕI TẬP TRUNG
KHÓ KIỂM SOÁT CÁC
HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC?
1Office WORK hỗ trợ phân công, quản lý công việc và theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro.
	1Office WORK
•  Giao việc rõ người phụ trách
•  Theo dõi tiến độ thực hiện
•  Lưu trữ tài liệu liên quan


	KHÁM PHÁ GIẢI PHÁP 1OFFICE WORK  →


Nhấn vào nút trên để tìm hiểu giải pháp quản lý công việc 1Office WORK.
Giải pháp cho Doanh nghiệp

THƯ VIỆN BIỂU MẪU 1OFFICE  •  MẪU WORD CÓ THỂ CHỈNH SỬA
BẢNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO
NHẬN DIỆN MỐI NGUY  |  ĐÁNH GIÁ RỦI RO BAN ĐẦU  |  BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VÀ THEO DÕI
	ĐƠN VỊ / PHÒNG BAN: [........................................]
	KHU VỰC / CÔNG TRÌNH: [.....................................................]
	MÃ BẢNG: [...................]
	NGÀY ĐÁNH GIÁ: [...../...../.......]

	NHÓM ĐÁNH GIÁ: [...........................................]
	PHẠM VI CÔNG VIỆC: [......................................................]
	LẦN CẬP NHẬT: [............]
	NGÀY RÀ SOÁT TIẾP: [...../...../.......]


NGUYÊN TẮC CHẤM ĐIỂM
	F – Tần suất / khả năng: 1 (rất hiếm) → 5 (rất thường xuyên)
	S – Mức độ hậu quả: 1 (không đáng kể) → 5 (rất nghiêm trọng)
	R = F × S
	1–4 | THẤP
	5–9 | TRUNG BÌNH
	10–16 | CAO
	17–25 | RẤT CAO


Ghi chú: F1/S1/R1 là trước kiểm soát; F2/S2/R2 là mức còn lại sau các kiểm soát hiện có. Điểm từ 10 trở lên cần ưu tiên hành động bổ sung.
	NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ HẬU QUẢ
	RỦI RO BAN ĐẦU
	BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT
	RỦI RO CÒN LẠI
	KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT BỔ SUNG

	STT
	Khu vực / công đoạn
	Hoạt động công việc
	Mối nguy / tình huống rủi ro
	Hậu quả có thể xảy ra
	F1
	S1
	R1
	Biện pháp kiểm soát hiện có
	F2
	S2
	R2
	Biện pháp bổ sung / xử lý
	Người phụ trách
	Thời hạn
	Trạng thái / bằng chứng

	01
	Xưởng gia công
	Vận hành máy cắt
	Chạm lưỡi cắt khi cấp phôi hoặc vệ sinh
	Đứt tay, tổn thương nghiêm trọng
	3
	4
	12
	Tấm chắn; nút dừng khẩn; hướng dẫn thao tác; găng tay phù hợp
	2
	4
	8
	Bổ sung khóa cô lập nguồn (LOTO); kiểm tra tấm chắn theo ca
	Tổ trưởng
	[Ngày]
	[Đang thực hiện]

	02
	Xưởng sản xuất
	Thay khuôn máy dập
	Kẹp tay do bộ phận chuyển động bất ngờ
	Dập nát ngón tay, chấn thương
	3
	5
	15
	Cảm biến an toàn; rào chắn; huấn luyện vận hành
	1
	5
	5
	Xác nhận cô lập năng lượng; kiểm thử cảm biến định kỳ
	Bảo trì
	[Ngày]
	[Chưa bắt đầu]

	03
	Kho vật tư
	Xe nâng vận chuyển
	Va chạm giữa xe nâng và người đi bộ
	Chấn thương nghiêm trọng, tử vong
	3
	5
	15
	Lái xe có chứng nhận; còi, đèn cảnh báo; giới hạn tốc độ
	2
	5
	10
	Phân luồng xe - người; gương cầu; sơn vạch; giám sát tốc độ
	Quản lý kho
	[Ngày]
	[Cần xử lý]

	04
	Bảo trì kỹ thuật
	Kiểm tra tủ điện
	Tiếp xúc bộ phận mang điện; đóng điện ngoài ý muốn
	Điện giật, bỏng, cháy
	2
	5
	10
	Tủ khóa; thiết bị bảo vệ; chỉ người có chuyên môn thao tác
	1
	5
	5
	Áp dụng phiếu công tác; LOTO; kiểm tra hết điện trước khi làm
	Kỹ thuật
	[Ngày]
	[Đang thực hiện]

	05
	Khu hóa chất
	Pha và sử dụng hóa chất
	Bắn hóa chất, tràn đổ hoặc hít hơi
	Kích ứng, bỏng hóa chất
	3
	3
	9
	Nhãn hóa chất; SDS; PPE; thông gió cục bộ
	2
	3
	6
	Bổ sung khay chống tràn và bộ ứng cứu; diễn tập xử lý sự cố
	An toàn / EHS
	[Ngày]
	[Chưa bắt đầu]

	06
	Khu thi công
	Bảo trì trên cao
	Trượt ngã ở sàn thao tác / thang
	Chấn thương nặng, tử vong
	3
	5
	15
	Thang đạt chuẩn; mũ bảo hộ; giám sát công việc
	2
	5
	10
	Bố trí sàn công tác / lan can; dây chống rơi; kiểm tra trước ca
	Chỉ huy
	[Ngày]
	[Cần xử lý]

	07
	Khu nhập hàng
	Bốc dỡ thủ công
	Nâng, xoay người khi mang kiện nặng
	Đau lưng, tổn thương cơ xương
	4
	3
	12
	Hướng dẫn tư thế nâng; xe đẩy; phân ca
	2
	3
	6
	Quy định ngưỡng nâng; dùng thiết bị trợ lực; luân phiên công việc
	Kho vận
	[Ngày]
	[Đang thực hiện]

	08
	Lối thoát hiểm
	Lưu trữ vật tư
	Hàng hóa chắn lối thoát nạn hoặc thiết bị PCCC
	Chậm sơ tán, tăng hậu quả cháy
	2
	5
	10
	Biển chỉ dẫn; kiểm tra vệ sinh 5S
	1
	5
	5
	Kẻ vạch khu vực cấm để hàng; checklist kiểm tra hằng tuần
	Hành chính
	[Ngày]
	[Cần xác nhận]




BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN BỔ SUNG VÀ PHÊ DUYỆT
Tiếp tục ghi nhận rủi ro phát sinh; bổ sung minh chứng và phê duyệt kế hoạch kiểm soát.
	NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ HẬU QUẢ
	RỦI RO BAN ĐẦU
	BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT
	RỦI RO CÒN LẠI
	KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT BỔ SUNG

	STT
	Khu vực / công đoạn
	Hoạt động công việc
	Mối nguy / tình huống rủi ro
	Hậu quả có thể xảy ra
	F1
	S1
	R1
	Biện pháp kiểm soát hiện có
	F2
	S2
	R2
	Biện pháp bổ sung / xử lý
	Người phụ trách
	Thời hạn
	Trạng thái / bằng chứng

	09
	[Khu vực]
	[Công việc]
	[Mô tả mối nguy]
	[Hậu quả]
	
	
	
	[Kiểm soát hiện có]
	
	
	
	[Hành động đề xuất]
	[Họ tên]
	[Ngày]
	[Trạng thái]

	10
	[Khu vực]
	[Công việc]
	[Mô tả mối nguy]
	[Hậu quả]
	
	
	
	[Kiểm soát hiện có]
	
	
	
	[Hành động đề xuất]
	[Họ tên]
	[Ngày]
	[Trạng thái]

	11
	[Khu vực]
	[Công việc]
	[Mô tả mối nguy]
	[Hậu quả]
	
	
	
	[Kiểm soát hiện có]
	
	
	
	[Hành động đề xuất]
	[Họ tên]
	[Ngày]
	[Trạng thái]

	12
	[Khu vực]
	[Công việc]
	[Mô tả mối nguy]
	[Hậu quả]
	
	
	
	[Kiểm soát hiện có]
	
	
	
	[Hành động đề xuất]
	[Họ tên]
	[Ngày]
	[Trạng thái]

	13
	[Khu vực]
	[Công việc]
	[Mô tả mối nguy]
	[Hậu quả]
	
	
	
	[Kiểm soát hiện có]
	
	
	
	[Hành động đề xuất]
	[Họ tên]
	[Ngày]
	[Trạng thái]

	14
	[Khu vực]
	[Công việc]
	[Mô tả mối nguy]
	[Hậu quả]
	
	
	
	[Kiểm soát hiện có]
	
	
	
	[Hành động đề xuất]
	[Họ tên]
	[Ngày]
	[Trạng thái]

	15
	[Khu vực]
	[Công việc]
	[Mô tả mối nguy]
	[Hậu quả]
	
	
	
	[Kiểm soát hiện có]
	
	
	
	[Hành động đề xuất]
	[Họ tên]
	[Ngày]
	[Trạng thái]

	16
	[Khu vực]
	[Công việc]
	[Mô tả mối nguy]
	[Hậu quả]
	
	
	
	[Kiểm soát hiện có]
	
	
	
	[Hành động đề xuất]
	[Họ tên]
	[Ngày]
	[Trạng thái]


TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ QUẢN LÝ HÀNH ĐỘNG
	Tổng rủi ro
	Rủi ro thấp (1–4)
	Rủi ro TB (5–9)
	Rủi ro cao (10–16)
	Rủi ro rất cao (17–25)
	Số hành động cần theo dõi

	[........]
	[........]
	[........]
	[........]
	[........]
	[........]


Quy ước xử lý: R1 và R2 tính bằng F × S. Với rủi ro cao / rất cao, cần xác định biện pháp giảm thiểu, người phụ trách và thời hạn. Sau khi hoàn thành hành động, đánh giá lại điểm rủi ro và cập nhật bằng chứng.
	NGƯỜI LẬP BẢNG
Ngày: ....... / ....... / ........
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI RÀ SOÁT / BỘ PHẬN AN TOÀN
Ngày: ....... / ....... / ........
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI PHÊ DUYỆT
Ngày: ....... / ....... / ........
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lưu ý sử dụng: Các dòng minh họa trên trang trước chỉ là ví dụ tham khảo; thay bằng mối nguy, tiêu chí chấm điểm và biện pháp kiểm soát phù hợp với thực tế đơn vị trước khi phê duyệt.
FORM-RR-01   •   TÀI LIỆU THAM KHẢO CÓ THỂ CHỈNH SỬA   •   LƯU HỒ SƠ THEO QUY ĐỊNH NỘI BỘ




